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TÓM TẮT 
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN THẦN KINH TÂM LÝ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THUYỀN VIÊN VẬN TẢI VIỄN DƯƠNG
Lương Xuân Tuyến , Kiều Thị Hiền
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm rối loạn thần kinh tâm lý và một số yếu tố liên quan ở thuyền viên vận tải viễn dương trong hành trình trên biển năm 2025. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn trực tiếp 195 thuyền viên và đánh giá lại bằng bộ câu hỏi gửi qua email sau 3 tháng và 6 tháng đi biển. Kết quả: Sau 6 tháng trên biển, các biểu hiện thần kinh tâm lý như lầm lỳ, u sầu tăng so với trước hành trình. Tỷ lệ thuyền viên mắc rối loạn tâm lý tăng từ 2,56% lên 23,59% sau 3 tháng và 34,7% sau 6 tháng. Các yếu tố liên quan gồm: lo lắng về tai nạn, thảm họa trên biển; chăm sóc y tế trên tàu; gánh nặng kinh tế; căng thẳng cảm xúc tình dục và lo nghĩ về gia đình. Kết luận: Rối loạn thần kinh tâm lý là vấn đề sức khỏe cần được quan tâm thường xuyên ở thuyền viên vận tải viễn dương; cần cải thiện điều kiện sinh hoạt trên tàu và tăng cường các chương trình hỗ trợ tâm lý, sức khỏe tinh thần.
Từ khóa: thần kinh tâm lý, thuyền viên

ABSTRACT 
NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS AND RELATED FACTORS AMONG DEEP-SEA MERCHANT SEAFARERS
Luong Xuan Tuyen , Kieu Thi Hien 
Aim: To describe neuropsychological disorders and related factors among deep-sea merchant seafarers during maritime voyages in 2025. Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 195 seafarers through direct interviews and follow-up assessments using questionnaires sent by email after 3 and 6 months at sea. Results: After 6 months at sea, neuropsychological manifestations such as apathy and depressive mood increased compared to pre-voyage status. The prevalence of psychological disorders increased from 2.56% to 23.59% after 3 months and to 34.7% after 6 months. Related factors included concerns about maritime accidents and disasters, onboard medical care, economic burden, sexual emotional stress, and family-related worries. Conclusion: Neuropsychological disorders represent an important health issue among deep-sea seafarers. Improving onboard living conditions and strengthening psychological and mental health support programs are necessary..
Keywords: Psychological disorders, sea
Số sửa đổi: 00	Ngày ban hành 01/08/2025	BM-KHCN-QT03-03
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nghề đi biển được coi là một nghề đặc biệt nặng nhọc, có tính đặc thù cao. Khi hành trình trên biển, thuyền viên thường xuyên phải sống và làm việc trong những điều kiện hết sức khó khăn như: sự thay đổi đột ngột về khí hậu, thời tiết khi con tàu di chuyển qua những vùng địa lý khác nhau; thời gian mỗi chuyến hành trình trên biển của thuyền viên thường kéo dài 9-12 tháng, thậm chí kéo dài hơn; chế độ dinh dưỡng mất cân đối, thiếu rau xanh, vitamin, chế biến món ăn không thể đa dạng như khi ở trên bờ. Hoạt động đơn điệu, ca làm việc dài cũng thường gây nên cảm giác buồn chán, mệt mỏi, đôi khi mất ngủ kéo dài. Quan hệ xã hội phức tạp do đặc điểm môi trường vi xã hội bất thường như xã hội đồng giới, thường xuyên phải cô lập với đất liền và người thân, cách trở cấp bậc trên tàu, sự thay đổi múi giờ khi tàu hành trình trên biển, cộng thêm những lo ngại không nhận được sự hỗ trợ y tế đầy đủ trong trường hợp mắc bệnh trên tàu... [3], [5],[6]. Kết quả là tạo ra gánh nặng và rối loạn tâm lý ở thuyền viên, làm giảm khả năng lao động và có nguy cơ mất an toàn sinh mạng cho thuyền viên trong hành trình trên biển [1],[2],[7],[8]. 
[bookmark: _Hlk216203843]Câu hỏi đặt ra là trong hành trình trên biển biến đổi tâm lý, rối loạn tâm lý của thuyền viên khi đi biển như thế nào, có những yếu tố nào liên quan. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: “Mô tả đặc điểm rối loạn thần kinh tâm lý và một số yếu tố liên quan ở thuyền viên vận tải viễn dương trong hành trình trên biển năm 2025”
	

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
· Đối tượng nghiên cứu 
Thuyền viên đi tàu viễn dương được quản lý sức khoẻ tại Viện Y học biển và có thời gian đi biển từ tháng 01-10/2025.     
· Tiêu chuẩn lựa chọn
- Tất cả thuyền viên đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Đang đi biển trong thời gian nghiên cứu.
· Tiêu chuẩn loại trừ
Không đạt tiêu chuẩn trên.
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
Khoa khám và quản lý sức khoẻ lao động biển, Viện Y học biển.
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
	Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
	Theo phương pháp mô tả cắt ngang.
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu: tính theo công thức
Tính cỡ mẫu cho nghiên cứu tỷ lệ mắc lo âu, trầm cảm ở thuyền viên, áp dụng công thức sau:
[image: ]
- n: cỡ mẫu cần nghiên cứu;
- Z1-α/2 = 1,96 (lấy độ tin cậy 95%, giá trị α = 0,05);
- p = 0,4625  theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Tâm 2013 [8]
- d: là sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ thu được từ mẫu và tỷ lệ thực của
quần thể và được lấy là 0,05.
Thay vào công thức ta được cỡ mẫu tối thiểu cho điều tra là 195 người.
Phương pháp chọn mẫu: Theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng.
2.2.3. Nội dung nghiên cứu
- Thay đổi đặc điểm tâm lý của thuyền viên;
- Thay đổi loại hình thần kinh tâm lý của thuyền viên;
- Thay đổi tỷ lệ mắc stress của thuyền viên;
- Thay đổi tỷ lệ mắc trầm cảm của thuyền viên;  
- Thay đổi tỷ lệ mắc lo âu của thuyền viên;
- Một số yếu tố liên quan đến rối loạn tâm lý: Liên quan giữa cảm giác cô đơn, biệt lập với đất liền; lo nghĩ về gia đình; căng thẳng về cảm xúc tình dục; căng thẳng do tiếng ổn, rung lắc trên tàu; lo lắng về chăm sóc y tế hay tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển; cách trở cấp bậc với rối loạn thần kinh tâm lý.
2.2.4. Công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin 
- Phỏng vấn toàn bộ đối tượng nghiên cứu qua bộ câu hỏi được phỏng vấn khi đi khám sức khỏe tại Viện Y học biển trước khi xuống tàu và bộ câu hỏi gửi lên tàu qua email của tàu, từng thuyền viên trả lời bộ câu hỏi và gửi về địa chỉ email của khoa Khám và Quản lý sức khoẻ lao động biển để xác định tình trạng rối loạn thần kinh tâm lý và một số yếu tố liên quan.
- Sử dụng phiếu điều tra trắc nghiệm tâm lý chung của thuyền viên dựa trên mẫu trắc nghiệm đang được sử dụng ở nhiều trung tâm Y học biển quốc tế, đã được GS.TS. Nguyễn Trường Sơn soạn thảo, có sửa đổi cho phù hợp với thuyền viên Việt Nam[1]. Phiếu trắc nghiệm tâm lý bao gồm 22 câu hỏi (Phụ lục 1). Qua đó đánh giá đặc điểm thần kinh tâm lý của thuyền viên trong chuyến hành trình trên biển.
- Sử dụng test trắc nghiệm Eysenck để nghiên cứu đặc điểm nhân cách của thuyền viên. Test gồm 57 câu hỏi (Phụ lục 2). Số điểm được phân tích trên vòng tọa độ Eysenck để phân loại loại hình thần kinh (nóng nảy, hoạt bát, lầm lỳ, u sầu), loại hình thần kinh theo thang hướng nội hay hướng ngoại, ổn định hay không ổn định.
- Sử dụng test DASS 21 để đánh giá mức độ Lo âu- Trầm cảm- Stress của thuyền viên. Test gồm 21 câu hỏi (Phụ lục 3), thuyền viên trả lời về tình trạng mà mình cảm thấy trong thời gian vừa qua trên thang điểm 4 mức độ 0,1,2,3. Theo tần suất xuất hiện từ “không xảy ra” đến “rất thường xuyên xảy ra”. Kết quả đánh giá được phân loại theo mức độ khó khăn: không có khó khăn và 4 mức độ có khó khăn bao gồm: nhẹ, vừa, nặng và rất nặng riêng cho từng vấn đề. 
- Rối loạn thần kinh tâm lý được xác định khi thuyền viên bị mắc một trong ba rối loạn: căng thẳng, lo âu, trầm cảm.
2.2.5. Phương pháp hạn chế sai số
Trong quá trình nghiên cứu, sai số được khống chế bằng cách thống nhất tiêu chí đánh giá, sử dụng các thang đánh giá được chuẩn hóa cho tất cả đối tượng. Kết quả được kiểm tra lặp lại bởi hai nhà nghiên cứu độc lập nhằm đảm bảo độ tin cậy và giảm thiểu sai lệch chủ quan.
2.2.6. Phân tích và xử lý số liệu
Số liệu được xử ý theo phương pháp thống kê y sinh học.
2.2.7. Đạo đức trong nghiên cứu
- Nghiên cứu chỉ tiến hành khi được chấp thuận bởi Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Viện Y học biển.
- Các thông tin về thuyền viên được bảo đảm giữ bí mật.
- Đề tài nghiên cứu chỉ nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe thuyền viên.
- Đối tượng tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Đặc điểm thần kinh tâm lý của thuyền viên vận tải viễn dương
Bảng 3.1. Đặc điểm tâm lý của thuyền viên
	                  KQNC


CTNC
	Trước hành trình trên biển
(1)
	Sau 3 tháng hành trình trên biển
(2)
	Sau 6 tháng hành trình trên biển
(3)

	
	SL
	%
	SL
	%
	p1-2
	SL
	%
	p1-3

	Lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu
	6
	3,08
	69
	35,38
	<0,001
	80
	41,03
	<0,001

	Lo sợ về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển
	24
	12,31
	110
	56,41
	<0,001
	118
	60,51
	<0,001

	Lo nghĩ về gia đình
	21
	10,77
	70
	35,90
	<0,001
	88
	45,13
	<0,001

	Căng thẳng do tiếng ổn, rung lắc
	2
	1,03
	22
	11,28
	<0,001
	37
	18,97
	<0,001

	Căng thẳng về cảm xúc tình dục
	14
	7,18
	63
	32,31
	<0,001
	77
	39,49
	<0,001

	Lo nghĩ về gánh nặng kinh tế
	6
	3,08
	73
	37,44
	<0,001
	89
	45,64
	<0,001

	Cách trở cấp bậc trên tàu
	0
	0,00
	5
	2,56
	0,024
	7
	3,59
	0,008

	Chán nản trong công việc
	2
	1,03
	22
	11,28
	<0,001
	35
	17,95
	<0,001


Nhận xét: Sau 3 tháng và sau 6 tháng trên biển, đa số thuyền viên có lo sợ về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển (56,41% và 60,51%), thuyền viên lo nghĩ về gánh nặng kinh tế (37,44% và 45,64%), thuyền viên lo nghĩ về gia đình (35,90% và 45,13%), lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu (35,38% và 41,03), những tỷ lệ này đều tăng có ý nghĩa thống kê so với trước hành trình, với p < 0,05.


Bảng 3.2. Đặc điểm loại hình thần kinh của thuyền viên theo thang Eysenck
	        KQNC



CTNC
	Trước hành trình trên biển
(1)
	Sau 3 tháng hành trình trên biển
(2)
	Sau 6 tháng hành trình trên biển
(3)

	
	SL
	%
	SL
	%
	p1-2
	SL
	%
	p1-3

	Lầm lỳ
	8
	4,11
	14
	7,18
	0,188
	24
	12,31
	0,003

	U sầu
	5
	2,56
	50
	25,64
	0,000
	57
	29,23
	0,000

	Nóng nảy
	154
	78,97
	120
	61,54
	0,000
	95
	48,72
	0,000

	Hoạt bát
	28
	14,36
	11
	5,64
	0,004
	19
	9,74
	0,162

	Tổng
	195
	100
	195
	100
	
	195
	100
	


Nhận xét :  Theo thang Eysenck tỷ lệ loại hình thần kinh tâm lý  lầm lỳ của thuyền viên tăng từ 4,11% lên 7,18% (sau 3 tháng); 12,31% (sau 6 tháng). Loại hình thần kinh tâm lý u sầu của thuyền viên tăng lên từ 2,56% lên 25,64% (sau 3 tháng); 29,23% (sau 6 tháng).


Bảng 3.3. Tỷ lệ mắc rối loạn tâm lý của thuyền viên theo test DASS 21
	[bookmark: _Hlk217929375]         KQNC




CTNC
	Trước hành trình trên biển
(1)
	Sau 3 tháng hành trình trên biển
(2)
	Sau 6 tháng hành trình trên biển
(3)

	
	SL
	%
	SL
	%
	p1-2
	SL
	%
	p1-3

	Bình thường
	190
	97,44
	149
	76,41
	<0,001
	127
	65,13
	<0,001

	Căng thẳng (S)
	2
	1,03
	12
	6,15
	0,006
	23
	11,79
	<0,001

	Lo âu (A)
	3
	1,53
	25
	12,82
	<0,001
	37
	18,97
	<0,001

	Trầm cảm (D)
	0
	0
	9
	4,62
	0,002
	15
	7,69
	<0,001


[bookmark: _Hlk217766913]Nhận xét :  Tỷ lệ rối loạn thần kinh tâm thần của thuyền viên theo DASS 21 tăng từ 2,56% lên 23,59% (sau 3 tháng) và 38,45% (sau 6 tháng). Trong đó cao nhất là rối loạn lo âu tăng từ 1,53% lên 12,82% (sau 3 tháng) và 18,97% (sau 6 tháng). Tỷ lệ căng thẳng tăng từ 1,03% lên 6,15% (sau 3 tháng) và 11,79% (sau 6 tháng). Tỷ lệ căng trầm cảm tăng từ 0% lên 4,62% (sau 3 tháng) và 7,69% (sau 6 tháng). 

Hình 1. Tỷ lệ mắc rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương sau 6 tháng
Nhận xét: Sau 6 tháng đi biển số thuyền viên có rối loạn thần kinh tâm lý là 68 thuyền viên chiếm 34,87%; số thuyền viên không có rối loạn thần kinh tâm lý là 127 thuyền viên chiếm 65,13%.
3.2. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên vận tải viễn dương
Bảng 3.4. Liên quan giữa căng thẳng về cảm xúc tình dục và rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương sau 6 tháng
	KQNC

CTNC
	n
	Rối loạn 
thần kinh tâm lý
	OR (95%CI)
	p

	
	
	Có 
	Không 
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	[bookmark: _Hlk217929394]TV có căng thẳng về cảm xúc tình dục
	77
	35
	45,45
	42
	54,55
	2,15 
(1,18-3,92)
	0,012

	TV không có căng thẳng về cảm xúc tình dục
	118
	33
	27,97
	85
	72,03
	
	

	Tổng
	195
	68
	34,87
	127
	65,13
	
	


Nhận xét : Nhóm thuyền viên có căng thẳng cảm xúc tình dục có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,15 lần so với nhóm thuyền viên không căng thẳng cảm xúc tình dục với p < 0,05.
Bảng 3.5. Liên quan giữa lo lắng về tại nạn, thảm họa xảy ra trên biển và rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương sau 6 tháng
	KQNC

CTNC
	n
	Rối loạn 
thần kinh tâm lý
	OR (95%CI)
	p

	
	
	Có 
	Không 
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	TV có lo lắng về tại nạn, thảm họa xảy ra trên biển
	118
	51
	43,22
	67
	56,78
	2,69
(1,40-5,15)
	0,002

	TV không lo lắng về tại nạn, thảm họa xảy ra trên biển
	77
	17
	22,08
	60
	77,92
	
	

	Tổng
	195
	68
	34,87
	127
	65,13
	
	


Nhận xét: Nhóm thuyền viên có lo lắng về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,69 lần so với nhóm thuyền viên không lo lắng về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển với p < 0,05.



Bảng 3.6. Liên quan giữa lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu và rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương sau 6 tháng
	KQNC

CTNC
	n
	Rối loạn 
thần kinh tâm lý
	OR (95%CI)
	p

	
	
	Có 
	Không 
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	TV có lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu
	80
	36
	45
	44
	55
	2,12
(1,16-3,87)
	0,013

	TV không lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu
	115
	32
	27,83
	83
	72,17
	
	

	Tổng
	195
	68
	34,87
	127
	65,13
	
	


Nhận xét: Nhóm thuyền viên có lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,12 lần so với nhóm thuyền viên không lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu với p < 0,05.


Bảng 3.7. Liên quan giữa lo nghĩ về gia đình và rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương sau 6 tháng
	KQNC

CTNC
	n
	Rối loạn 
thần kinh tâm lý
	OR (95%CI)
	p

	
	
	Có 
	Không 
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	TV có lo nghĩ về gia đình
	88
	36
	39
	44,32
	49
	2,14
(1,18-3,90)
	0,012

	TV không có lo nghĩ về gia đình
	107
	32
	29
	27,10
	78
	
	

	Tổng
	195
	68
	34,87
	127
	65,13
	
	


Nhận xét: Nhóm thuyền viên có lo nghĩ về gia đình có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,14 lần so với nhóm thuyền viên không lo nghĩ về gia đình với p < 0,05.



Bảng 3.8. Liên quan giữa gánh nặng kinh tế và rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương sau 6 tháng
	KQNC

CTNC
	n
	Rối loạn 
thần kinh tâm lý
	OR (95%CI)
	p

	
	
	Có 
	Không 
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	TV có lo nghĩ về gánh nặng kinh tế
	89
	41
	46,07
	48
	53,93
	2,49
(1,37-4,57)
	0,003

	TV không có lo nghĩ về gánh nặng kinh tế
	106
	27
	25,47
	79
	74,53
	
	

	Tổng
	195
	68
	34,87
	127
	65,13
	
	


Nhận xét : Nhóm thuyền viên có lo nghĩ về gánh nặng kinh tế có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,49 lần so với nhóm thuyền viên không lo nghĩ về gánh nặng kinh tế với p < 0,05.





4. BÀN LUẬN
Thay đổi về tỷ lệ mắc các rối loạn TKTL trong hành trình trên biển
Nghiên cứu trên 195 thuyền viên đi tàu vận tải viễn dương, tỷ lệ thuyền viên có rối loạn thần kinh tâm lý tăng từ 2,56% lên 23,59% (sau 3 tháng) và 34,87% (sau 6 tháng). Trong đó cao nhất là rối loạn lo âu tăng từ 1,53% lên 12,82% (sau 3 tháng) và 17,44% (sau 6 tháng). Tỷ lệ căng thẳng tăng từ 1,03% lên 6,15% (sau 3 tháng) và 9,74% (sau 6 tháng). Tỷ lệ trầm cảm tăng từ 0% lên 4,62% (sau 3 tháng) và 7,69% (sau 6 tháng). Trong nghiên cứu này, chúng tôi không thấy xuất hiện thuyền viên mắc rối loạn trầm cảm trước khi đi biển (0%) là do những thuyền viên có dấu hiệu trầm cảm đều được điều trị ổn định trước khi đi biển, điều này phù hợp với quy định của Công ước STCWC 1978 của Tổ chức Lao động quốc tế [11]. Kết quả tương đồng với nghiên cứu của Đỗ Thị Hải, Nguyễn Văn Tâm [10].  
Một số yếu tố liên quan đến rối loạn thần kinh tâm lý của thuyền viên vận tải viễn dương sau 6 tháng đi biển
Có mối liên quan chặt chẽ giữa lo lắng về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển so với rối loạn thần kinh tâm lý. Nhóm thuyền viên có lo lắng về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,69 lần so với nhóm thuyền viên còn lại với 95% CI (1,4 – 5,15). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn của Đỗ Thị Hải, Nguyễn Văn Tâm [10], thuyền viên có lo lắng về tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao hơn 1,87 lần so với nhóm thuyền viên còn lại . Điều này có thể giải thích rằng, hiện nay các tai nạn thảm họa đang có xu hướng gia tăng. Thuyền viên ngoài phải chịu những căng thẳng do điều kiện sống lao động khắc nghiệt, cuộc sống cô lập, buồn chán trên tàu… thì hàng ngày, hàng giờ họ phải đối mặt với những nguy cơ như giông bão, sóng thần, đắm thủng tàu, vấn nạn cướp biển…có thể đe dọa cướp đi sinh mạng của họ bất cứ lúc nào [10].
Nhóm thuyền viên có lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,12 lần so với nhóm thuyền viên không lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu với 95% CI (1,16 – 3,87). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn của Đỗ Thị Hải, Nguyễn Văn Tâm [10], thuyền viên có lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao hơn 2,59 lần so với nhóm thuyền viên còn lại. Điều này được lý giải do thời điểm trong nghiên cứu của Đỗ Thị Hải, Nguyễn Văn Tâm [10] là trong giai đoạn đại dịch Covid 19 bùng phát, thuyền viên đi biển dài ngày, y tế trên các tàu biển rất khó khăn và hạn chế, nếu trên tàu có ca nhiễm sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các thuyền viên còn lại. Thêm vào đó hầu hết các tàu đều thiếu thốn về sỹ quan y tế, trang thiết bị y tế, tủ thuốc…Khi xảy ra vấn đề bất trắc trên biển họ thường chỉ có thể trông chờ vào hệ thống hỗ trợ y tế từ xa Telemedecin, nguy cơ đe dọa sức khỏe sức và tính mạng của thuyền viên khi không được can thiệp kịp thời [10].
Nhóm thuyền viên có lo nghĩ về gánh nặng kinh tế có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,49 lần so với nhóm thuyền viên không lo nghĩ về gánh nặng kinh tế với 95% CI (1,37 – 4,57). Lý giải cho điều này, chúng tôi thấy thu nhập của thuyền viên phụ thuộc vào từng chuyến biển và chịu nhiều rủi ro nghề nghiệp làm cho những lo lắng về tài chính dễ trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, thuyền viên thường là lao động chính trong gia đình, chịu trách nhiệm về chi phí sinh hoạt, giáo dục và đôi khi cả nợ nần. 
Những cảm xúc tiêu cực này, khi tích tụ lâu dài mà không được giải tỏa, dễ dẫn đến các rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm hoặc các rối loạn thần kinh tâm lý khác.
Nhóm thuyền viên có căng thẳng cảm xúc tình dục có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,15 lần so với nhóm thuyền viên không căng thẳng cảm xúc tình dục với 95% CI (1,18 – 3,92). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn của Đỗ Thị Hải, Nguyễn Văn Tâm [10], thuyền viên có căng thẳng về cảm xúc tình dục có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao hơn 1,73 lần so với nhóm thuyền viên còn lại. Điều này có thể giải thích do thuyền viên phải sống và làm việc trong môi trường cô lập, thiếu sự tiếp xúc xã hội, rời xa bạn tình trong thời gian dài, hạn chế trong giao tiếp, thiếu không gian riêng tư và không quan hệ tình dục trong thời gian dài khiến nhiều thuyền viên dễ rơi vào trạng thái căng thẳng cảm xúc tình dục. Những cảm xúc tiêu cực này có thể kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tinh thần của thuyền viên.
Nhóm thuyền viên có lo nghĩ về gia đình có nguy cơ bị rối loạn thần kinh tâm lý cao gấp 2,14 lần so với nhóm thuyền viên không lo nghĩ về gia đình với 95% CI (1,18 – 3,9). Giải thích cho điều này chúng tôi thấy do thuyền viên phải làm việc xa nhà trong thời gian dài, họ thường xuyên phải rời xa người thân trong nhiều tháng liền, không có khả năng trực tiếp hỗ trợ hoặc hiện diện khi gia đình có việc không mong muốn dễ tạo ra cảm giác bất lực, áy náy và căng thẳng. Hơn nữa, khi ở trên tàu, thuyền viên bị hạn chế về thông tin, liên lạc, thậm chí đôi khi gặp khó khăn trong việc tiếp nhận tin tức kịp thời từ gia đình. Sự không chắc chắn này khiến họ dễ phóng đại các vấn đề, tăng cảm giác lo lắng và căng thẳng tâm lý. Những cảm xúc tiêu cực kéo dài là cơ chế quan trọng dẫn đến các rối loạn về thần kinh tâm lý.
















KẾT LUẬN
 Sau khi nghiên cứu mô tả cắt ngang 195 thuyền viên vận tải viễn dương về rối loạn thần kinh tâm lý và một số yếu tố liên quan, chúng tôi rút ra kết luận sau:
	Sau 3 và 6 tháng hành trình trên biển, tỷ lệ các loại hình thần kinh tâm lý lầm lỳ và u sầu của thuyền viên theo thang Eysenck tăng rõ rệt; đồng thời tỷ lệ rối loạn thần kinh tâm lý theo thang DASS-21 cũng gia tăng, trong đó lo âu chiếm tỷ lệ cao nhất. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa sau 6 tháng đi biển gồm: lo lắng về tai nạn, thảm họa trên biển; gánh nặng kinh tế; căng thẳng cảm xúc tình dục; lo nghĩ về gia đình và lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu.







KIẾN NGHỊ
Để góp phần nâng cao sức khỏe cũng như giảm tỷ lệ rối loạn thần kinh tâm lý cho các thuyền viên viễn dương, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị sau:
1. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải
- Trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, hệ thống cảnh báo và quy trình xử lý khẩn cấp trên tàu.
- Tổ chức các khóa huấn luyện định kỳ về ứng phó tai nạn, thảm họa để giảm lo lắng cho thuyền viên.
- Cải thiện môi trường làm việc nhằm giảm rủi ro tai nạn lao động.
2. Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế trên tàu
- Bổ sung trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc men và dụng cụ sơ cứu phù hợp với điều kiện đi biển.
- Tăng cường đào tạo y tế cơ bản cho thuyền viên, đặc biệt là các vị trí có trách nhiệm sơ cấp cứu.
- Thiết lập hệ thống tư vấn y tế từ xa để thuyền viên có thể tiếp cận hỗ trợ khi cần.
3. Tăng cường các chương trình hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tinh thần
- Tổ chức tập huấn về kỹ năng quản lý stress, kỹ năng cảm xúc và ứng phó với áp lực.
- Thiết lập đường dây nóng hoặc dịch vụ tư vấn tâm lý trực tuyến dành riêng cho thuyền viên.
4. Hỗ trợ duy trì kết nối gia đình
- Cải thiện chất lượng liên lạc giữa thuyền viên và gia đình (internet, điện thoại, tin nhắn vệ tinh).
- Doanh nghiệp vận tải biển cần xây dựng chương trình hỗ trợ gia đình thuyền viên, đặc biệt khi họ gặp khó khăn.
- Linh hoạt trong sắp xếp lịch trình làm việc để thuyền viên có thời gian ở nhà nhiều hơn sau các chuyến dài.
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PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN THẦN KINH TÂM LÝ CỦA THUYỀN VIÊN
Mã phiếu:

1. Năm sinh:            
2. [bookmark: bookmark15]Dân tộc:        1. Kinh                  2. Dân tộc khác:	
3. Tình trạng hôn nhân: 1. Chưa kết hôn;  2. Đã kết hôn; 3. Ly dị;  3. Goá vợ.
4. Số con: ………..người
5. Số năm đi biển: ………năm
6. Chức danh trên tàu: ……………………
7. Thời gian xuống tàu:…………………..8. Ngày làm test:…………………...
9. Trình độ đào tạo:     1. Sơ cấp;     2. Trung cấp;     3. Cao đẳng;     4. Đại học 
10. Bạn có lo lắng về chăm sóc y tế trên tàu?                            có    □    không □
11. Bạn có lo sợ về tai nạn, thảm hoạ khi đi biển không?          có    □    không □
12. Bạn có lo sợ con cái hư hỏng?                                              có    □    không□
13. Bạn có lo sợ vợ/người yêu không chung thuỷ?                    có    □    không □
14. Bạn có cảm giác khó chịu quá mức bình thường khi thường xuyên phải chịu đựng tiếng ồn, rung lắc trên tàu không?                               có    □    không □
15. Bạn có thấy rất khó chịu khi lâu ngày không quan hệ tình dục? 
có □    không □
16. Bạn có thấy rất lo lắng về kinh tế gia đình bạn không?        có    □    không □
17. Bạn cảm thấy thế nào về quan hệ với cấp trên? 
       Rất thoải mái □         Bình thường □        Cách biệt □       Không muốn gần □
18. Bạn có cảm thấy công việc rất nhàm chán không?               có    □    không □
19. Bạn có cảm giác chán nản vì công việc nhàm chán?            có    □    không □
20. Bạn có tập thể dục thường xuyên (30 phút/ngày, 3 ngày mỗi tuần) không? 
                                                                                             có    □    không □
21. Thời gian chuyến công tác của bạn (từ lúc nhập tàu đến khi rời tàu về nhà) kéo dài bao nhiêu tháng? …………..tháng.
22. Mỗi tuần, bạn uống: bao nhiêu bia:……ml; bao nhiêu rượu vang …….ml; rượu mạnh ..…..ml.



PHỤ LỤC 2Mã phiếu : 

TEST TRẮC NGHIỆM EYSENCK
Bạn vui lòng trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dầu X vào ô vuông bên cạnh.
	 1
	Bạn thường cảm thấy có nhu cầu tìm đến một ấn tượng mới để gây một hưng phấn trong tình cảm?
	Có             
 Không        

	2
	Bạn thường cần những người hiểu mình, động viên mình?
	 Có             
 Không        

	3
	Bạn là người vô tâm?
	 Có             
 Không        

	4
	Bạn có tự thấy rằng rất khó khăn khi trả lời “không” (từ chối)?
	 Có             
 Không        

	5
	Bạn có ngẫm nghĩ kỹ trước khi quyết định một chủ trương công việc?
	 Có             
 Không        

	6
	Nếu bạn làm một việc gì đó, bạn luôn giữ lời hứa của mình?
(bất kể điều đó có lợi cho bạn hay không)
	 Có             
 Không        

	7
	Tâm trạng của bạn thường hay thay đổi?
	 Có             
 Không        

	8
	Bạn thường hành động và phát ngôn rất nhanh không cần suy nghĩ?
	 Có             
 Không        

	9
	Bạn thường cảm thấy một cách không rõ nguyên nhân rằng mình là người hạnh phúc?
	 Có             
 Không        

	10
	Trong các cuộc tranh luận, bạn thường làm tất cả những gì mà bạn muốn?
	 Có             
 Không        

	11
	Bạn thường cảm thấy rụt rè và ngượng ngùng khi bạn nói chuyện với một người con gái dễ thương không quen biết?
	 Có             
 Không        

	12
	Đôi lúc bạn không thể kìm chế được, nổi nóng?
	 Có             
 Không        

	13
	Bạn thường hành động do ảnh hưởng của một cảm xúc bồng bột?
	 Có             
 Không        

	14
	Bạn thường ân hận với điều bạn đã nói, việc bạn đã làm mà lẽ ra không nên nói, không nên làm?
	 Có             
 Không        

	15
	Bạn thường thích đọc sách hơn là gặp gỡ mọi người?
	 Có             
 Không        

	16
	Bạn có dễ phật ý không?
	 Có             
 Không        

	17
	Bạn có thích những buổi gặp gỡ bạn bè thân thích?
	 Có             
 Không        

	18
	Thỉnh thoảng bạn có những ý nghĩ mà bạn muốn giấu không cho người khác biết?
	 Có             
 Không        

	19
	Có đúng là đôi khi bạn cảm thấy mình đầy nghị lực nhiệt tình làm mọi chuyện, nhưng có lúc lại cảm thấy hoàn toàn uể oải? 
	 Có             
 Không        

	20
	Bạn thích thà ít bạn nhưng là bạn thân hơn?
	 Có             
 Không        

	21
	Bạn có hay mơ ước không?
	 Có             
 Không        

	22
	Khi người ta nói nặng với bạn, thì bạn phản ứng lại ngay?
	 Có             
 Không        

	23
	Bạn thường day dứt khi thấy mình phạm sai lầm?
	 Có             
 Không        

	24
	Có phải tất cả những thói quen của bạn đều tốt và đúng đắn không?
	 Có             
 Không        

	25
	Bạn có khả năng đưa hết tâm trí và vui đùa thoải mái trong các cuộc họp mặt bạn bè?
	 Có             
 Không        

	26
	Bạn tự cho rằng bạn là người nhạy cảm và dễ phản ứng?
	 Có             
 Không        

	27
	Mọi người cho rằng bạn là người hoạt bát, vui vẻ?
	 Có             
 Không        

	28
	Thường sau khi làm một công việc quan trọng gì đó, bạn có mặc cảm rằng đáng lẽ có thể làm tốt hơn thế? 
	 Có             
 Không        

	29
	Khi trong một tập thể đông người, bạn thường thiên về im lặng?
	 Có             
 Không        

	30
	Bạn cũng có lúc tán chuyện tào lao?
	 Có             
 Không        

	31
	Đã có lúc bạn không ngủ được vì có những ý nghĩ khác nhau trong đầu?
	 Có             
 Không        

	32
	Nếu bạn muốn biết một điều gì đó, bạn thường tự đọc sách hơn là đi hỏi người khác?
	 Có             
 Không        

	33
	Có bao giờ bạn thấy hồi hộp không?
	 Có             
 Không        

	34
	Bạn có thích những công việc đòi hỏi sự chú ý thường xuyên?
	 Có             
 Không        

	35
	Bạn cũng có lúc run lên vì xúc động?
	 Có             
 Không        

	36
	Bạn luôn luôn trả cước phí đầy đủ cho những hàng hoá vận chuyển, nếu không bị kiểm soát?
	 Có             
 Không        

	37
	Bạn cảm thấy khó chịu trong một tập thể mà ở đó người ta châm chọc nhau?
	 Có             
 Không        

	38
	Bạn có dễ nổi nóng không?
	 Có             
 Không        

	39
	Bạn thích những công việc đòi hỏi sự hành động nhanh chóng?
	 Có             
 Không        

	40
	Bạn cảm thấy hồi hộp đối với những việc bất lợi có khả năng xảy ra?
	 Có             
 Không        

	41
	Bạn đi đứng chậm rãi và ung dung?
	 Có             
 Không        

	42
	Bạn cũng có lúc đến chỗ hẹn hay chỗ làm việc bị muộn?
	 Có             
 Không        

	43
	Bạn thường thấy những cơn ác mộng?
	 Có             
 Không        

	44
	Có đúng là bạn thích trao đổi, trò chuyện đến nỗi không bao giờ bỏ qua cơ hội nói chuyện cả với những người lạ?
	 Có             
 Không        

	45
	Những cái đau nào đó có thể làm bạn lo lắng?
	 Có             
 Không        

	46
	Bạn cảm thấy buồn khi lâu lâu không được sống chan hoà rộng rãi với mọi người?
	 Có             
 Không        

	47
	Bạn có thể tự nhận mình là con người cáu kỉnh?
	 Có             
 Không        

	48
	Trong số những người quen của bạn, có những người mà bạn biết rất rõ là bạn không thích?
	 Có             
 Không        

	49
	Bạn có thể nói mình là con người rất tự tin?
	 Có             
 Không        

	50
	Bạn có dễ phật ý khi người khác chỉ cho bạn những sai lầm trong công việc hay trong cuộc sống riêng?
	 Có             
 Không        

	51
	Bạn cho rằng khó được hài lòng thực sự trong những buổi liên hoan thân mật?
	 Có             
 Không        

	52
	Bạn cảm thấy khó chịu khi thấy thua kém bạn bè ở một số điểm nào đó?
	 Có             
 Không        

	53
	Bạn dễ dàng mang lại sự vui vẻ cho một cuộc họp mặt khá tẻ nhạt?
	 Có             
 Không        

	54
	Bạn đã có khi nào đó nói về một việc mà bạn chưa nắm chắc?
	 Có             
 Không        

	55
	Bạn có lo lắng về sức khoẻ không?
	 Có             
 Không        

	56
	Bạn có thích đùa giỡn với người khác không?
	 Có             
 Không        

	57
	Bạn có bị mất ngủ không?
	 Có             
 Không        



Xin trân trọng cảm ơn!
							










PHỤ LỤC 3Mã phiếu : 

TEST DASS 21
0 - Không đúng với tôi chút nào cả 
1 - Đúng với tôi một phần, hoặc thỉnh thoảng mới đúng
2 - Đúng với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng  
3 - Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời gian là đúng
	
	STT
	Câu hỏi
	Thang điểm

	S
	1.
	Tôi thấy khó mà thoải mái được
	0   1   2   3

	A
	2.
	Tôi bị khô miệng
	0   1   2   3

	D
	3.
	Tôi không thấy có chút cảm xúc tích cực nào
	0   1   2   3

	A
	4.
	Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng)
	0   1   2   3

	D
	5.
	Tôi thấy khó bắt tay vào công việc
	0   1   2   3

	S
	6.
	Tôi đã phản ứng thái quá khi có những sự việc xảy ra
	0   1   2   3

	A
	7.
	Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay...)
	0   1   2   3

	S
	8.
	Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều
	0   1   2   3

	A
	9.
	Tôi lo lắng về những tình huống có thể khiến tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười 
	0   1   2   3

	D
	10.
	Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả
	0   1   2   3

	S
	11.
	Tôi thấy bản thân dễ bị kích động
	0   1   2   3

	S
	12.
	Tôi thấy khó thư giãn được
	0   1   2   3

	D
	13.
	Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng
	0   1   2   3

	S
	14.
	Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm
	0   1   2   3

	A
	15.
	Tôi thấy mình gần như hoảng loạn
	0   1   2   3

	D
	16.
	Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa
	0   1   2   3

	D
	17.
	Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người
	0   1   2   3

	S
	18.
	Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái
	0   1   2   3

	A
	19.
	Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp)
	0   1   2   3

	A
	20.
	Tôi hay sợ vô cớ
	0   1   2   3

	D
	21.
	Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa
	0   1   2   3



Xin trân trọng cảm ơn!































Sales	[VALUE]
34,87%

[VALUE]
65,13%



Có rối loạn thần kinh tâm lý	Không rối loạn thần kinh tâm lý	68	127	

Số sửa đổi: 00Ngày ban hành 01/08/2025BM-KHCN-QT03-03
image1.wmf
(

)

2

2

1

2

d

pq

Z

n

α/

×

=

-


